
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 3709 Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

012-2 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 3711 Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

011 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 3901 Plate Joiner 015B1 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 3901 Plate Joiner 015B3 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 3901 Plate Joiner A17-2 2

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 4403 Máy Phay Định Hình Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

012-2 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 4403 Máy Phay Định Hình Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

A09-2 2

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 6841R Auto Feed Screwdriver 086 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 6846 Auto Feed Screwdriver 086 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 6922NB Shear Wrench 055-3 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 6922NB Shear Wrench 055A3 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 6922NB Shear Wrench A05-2 2

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 6922NB Shear Wrench E01-3 2

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 6951 Impact Driver 040A1 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 6952 Impact Driver 039 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 6952 Impact Driver 039-2 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 6952 Impact Driver A03-2 2

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9031 Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

043-2 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9031 Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

043A1 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9031 Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

A06-2 2

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9032 Máy Chà Nhám Giũa Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

043-2 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9032 Máy Chà Nhám Giũa Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

A02-2 2

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9500N DISC GRINDER 100MM 037B1 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9500NB Angle Grinder 036-1 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9500NB Angle Grinder 036-3 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9500NB Angle Grinder A02-2 2

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9500NB Angle Grinder A02-3 2

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9520B Angle Grinder 037A1 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9520B Angle Grinder E12-1 2

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9523B 100MM ANGLE GRINDER 039A1 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9523NB 100MM ANGLE GRINDER 030-1 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9524NB 115MM ANGLE GRINDER 030-1 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9525B 125MM ANGLE GRINDER 039A1 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9525NB 125MM ANGLE GRINDER 030-1 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9526B Angle Grinder 039A1 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9526NB 100MM ANGLE GRINDER 030-1 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9527NB 115MM ANGLE GRINDER 030-1 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9528B 125MM ANGLE GRINDER 039A1 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9528NB 125MM ANGLE GRINDER 030-1 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9533 Angle Grinder 047-2 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9533 Angle Grinder A03-2 2

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9533B Angle Grinder 047-2 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9533B Angle Grinder A03-2 2



B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9533BL Angle Grinder 047-2 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9533L Angle Grinder 047-2 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9533L Angle Grinder A03-2 2

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9910 Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

026A1 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 9911 Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

026A1 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A DF0300 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

015 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A DS4010 Drill 027 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A DS4011 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

027 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A DS4012 Drill 027 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A DS5000 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

027 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A HP0300 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Động C� Điện

015 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A JN1601 Máy Cắt Tôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

038 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A JN1601 Máy Cắt Tôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

038A1 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A JN1601 Máy Cắt Tôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

A03 2

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A JN1601 Máy Cắt Tôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

A03-1 2

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A KP0800 Planer 021 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A M1901 Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C�
 Điện

027 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A M1902 Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C�
 Điện

027 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A M3700 Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

014 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A M3701 Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

014 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A M3702 Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

011 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A M4302 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng C� Điện

032 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A M9100 Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

035 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A M9501 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

040 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A M9503 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

040 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A M9504 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

040 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A M959 Angle Grinder 040-2 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A MT190 Power Planer 027-2 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A MT191 Power Planer 027 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A MT192 Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C�
 Điện

027 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A MT370 Trimmer 014-2 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A MT372 Trimmer 014 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A MT430 Jig Saw 032-1 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A MT910 Die Grinder 033-2 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A MT911 Die Grinder 035-2 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A MT912 Die Grinder 035 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A MT950 ANGLE GRINDER 100MM 040-2 1



B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A MT951 Angle Grinder 040-2 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A MT953 Angle Grinder 040-2 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A MT954 Angle Grinder 040-2 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A MT955 Angle Grinder 046-2 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A MT958 Angle Grinder 043-2 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A MT959 Angle Grinder 043-2 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A MT961 Angle Grinder 040 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A MT962 Angle Grinder 040 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A MT963 Angle Grinder 040 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A N9500N Angle Grinder 037B1 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A RT0700C Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

012 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A TD0101 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

032-1 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A TD0101F Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

032-1 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A TW0200 Impact Wrench 043-2 1

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A TW0200 Impact Wrench A03-2 2

B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A TW0350 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động C� Điện

044-2 1
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